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1 HHA006797 NGHIÊM THỊ LAN HƯƠNG 05/05/1997 Nữ  1 Đạt 32 1.5  2 34 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

2 TLA007965 NGUYỄN MỸ LINH 10/07/1997 Nữ  3 Đạt 33.25 0  0 33.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

3 HHA004201 NGUYỄN HỒNG HẠNH 25/03/1997 Nữ  2 Đạt 32 0.5  0.67 32.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

4 SPH010244 VŨ KHÁNH LINH 13/12/1997 Nữ  3 Đạt 32.25 0  0 32.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

5 SPH012307 NGUYỄN THỊ NGÂN 14/05/1997 Nữ  3 Đạt 32.25 0  0 32.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

6 TLA002961 LƯU THẢO DƯƠNG 07/02/1996 Nữ  1 Đạt 29.75 1.5  2 31.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

7 SPH000449 LÃ THỊ VÂN ANH 15/04/1997 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

8 SPH011029 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI 02/11/1997 Nữ  3 Đạt 31.5 0  0 31.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

9 HHA010253 VŨ MINH NGỌC 03/10/1997 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

10 THP016599 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 01/12/1997 Nữ  2 Đạt 30.5 0.5  0.67 31.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

11 THV000595 PHẠM THỊ HẢI ANH 02/09/1997 Nữ  1 Đạt 29 1.5  2 31 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

12 TLA006606 PHẠM MẠNH HƯNG 14/12/1997 Nam  3 Đạt 31 0  0 31 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

13 TLA011478 NGUYỄN ĐỖ QUYÊN 23/10/1997 Nữ  3 Đạt 31 0  0 31 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

14 THP014329 NGÔ PHƯƠNG THANH THỦY 20/09/1997 Nữ  2NT Đạt 29.5 1  1.33 30.83 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

15 TLA007912 NGUYỄN HÀ LINH 12/10/1997 Nữ  3 Đạt 30.75 0  0 30.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

16 SPH006383 NGUYỄN VĂN HIẾU 08/08/1995 Nam  2 Đạt 30 0.5  0.67 30.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

17 DCN011643 ĐỖ THỊ QUỲNH TRANG 26/12/1997 Nữ  2 Đạt 30 0.5  0.67 30.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

18 YTB020801 TRẦN THỊ THU 07/01/1997 Nữ  2NT Đạt 29.25 1  1.33 30.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

19 SPH003268 NGUYỄN TUẤN DŨNG 24/06/1997 Nam  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

20 TLA008344 VŨ HỒ DIỆU LINH 08/12/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

21 KHA007228 NGUYỄN BÍCH NGỌC 18/01/1997 Nữ  3 Đạt 30.5 0  0 30.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

22 HVN003511 TRẦN THU HIỀN 28/06/1997 Nữ  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

23 KQH008697 BẠCH THỊ SAO MAI 16/08/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.75 3.5  4.67 30.42 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

24 HHA012895 NGUYỄN HOÀNG MINH THẢO 12/11/1997 Nữ  2 Đạt 29.75 0.5  0.67 30.42 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

25 SPH011737 VŨ HOÀNG DIỄM MY 23/02/1997 Nữ  3 Đạt 30.25 0  0 30.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

26 SPH012628 NGUYỄN THANH KIM NGỌC 04/06/1997 Nữ  3 Đạt 30.25 0  0 30.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

27 BKA012657 NGUYỄN CHU THU THỦY 29/09/1997 Nữ  3 Đạt 30.25 0  0 30.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

28 LNH000515 PHẠM NGỌC ANH 12/07/1997 Nữ 01 1 Đạt 25.5 3.5  4.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

29 HVN004912 BÙI LAN HƯƠNG 01/05/1997 Nữ  2 Đạt 29.5 0.5  0.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

30 DCN006056 NGUYỄN THỊ LỆ 10/04/1996 Nữ  2 Đạt 29.5 0.5  0.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

31 YTB012401 ĐỖ NGUYỄN KHÁNH LINH 08/05/1997 Nữ  2 Đạt 29.5 0.5  0.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

32 HDT023355 NGUYỄN THU THẢO 21/07/1997 Nữ  2 Đạt 29.5 0.5  0.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

33 YTB022610 KHỔNG THU TRANG 01/07/1997 Nữ  2 Đạt 29.5 0.5  0.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

34 TDV037071 PHẠM THỊ HẢI YẾN 11/06/1997 Nữ  2 Đạt 29.5 0.5  0.67 30.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

35 HDT023065 ĐỖ THỊ THẢO 18/08/1997 Nữ  2NT Đạt 28.75 1  1.33 30.08 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

36 TDV035985 TRƯƠNG THỊ VI 13/10/1997 Nữ  2NT Đạt 28.75 1  1.33 30.08 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

37 SPH000784 NGUYỄN HOÀNG DUY ANH 24/04/1997 Nam  3 Đạt 30 0  0 30 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

38 TLA008359 VŨ PHƯƠNG LINH 09/10/1997 Nữ  3 Đạt 30 0  0 30 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

39 HHA009413 THÁI TRÀ MY 25/01/1997 Nữ  3 Đạt 30 0  0 30 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

40 SPH015697 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 30/01/1997 Nữ  3 Đạt 30 0  0 30 Đạt D220201 Nguyện vọng 2



41 YTB001274 TRẦN PHƯƠNG ANH 04/07/1997 Nữ  2 Đạt 29.25 0.5  0.67 29.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

42 TDV008655 PHAN THỊ BÍCH HẠNH 08/11/1997 Nữ  2 Đạt 29.25 0.5  0.67 29.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

43 DCN007382 NGÔ HUY QUANG MINH 03/05/1997 Nam  2 Đạt 29.25 0.5  0.67 29.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

44 HHA010187 PHAN BẢO NGỌC 13/12/1997 Nữ  2 Đạt 29.25 0.5  0.67 29.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

45 LNH009222 NGUYỄN THỊ THỦY 19/12/1997 Nữ  2 Đạt 29.25 0.5  0.67 29.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

46 DCN012106 TRẦN ĐỨC TRINH 28/09/1997 Nam  2 Đạt 29.25 0.5  0.67 29.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

47 HVN005118 LÊ THỊ BÍCH HƯỜNG 15/10/1997 Nữ  2NT Đạt 28.5 1  1.33 29.83 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

48 KQH013005 VŨ THỊ THANH THẮNG 23/04/1997 Nữ  2NT Đạt 28.5 1  1.33 29.83 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

49 SPH002348 ĐÀO TƯỜNG CHI 09/11/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

50 SPH002374 NGÔ MAI CHI 22/10/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

51 SPH002783 ĐẶNG MẠNH CƯỜNG 27/12/1997 Nam  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

52 SPH004824 LÊ THU HÀ 15/01/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

53 TLA004860 NGUYỄN THỤC HIỀN 31/07/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

54 TLA007491 LAI THẾ LÂN 01/02/1997 Nam  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

55 TLA007928 NGUYỄN HOÀNG NHẬT LINH 05/10/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

56 BKA010449 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 10/11/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

57 SPH014922 PHẠM THÁI SƠN 06/12/1997 Nam  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

58 HHA012862 LÊ THU THẢO 06/05/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

59 SPH016074 TRẦN NGỌC THI 31/07/1997 Nữ  3 Đạt 29.75 0  0 29.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

60 HVN000787 LÊ THỊ DIỆP ÁNH 12/04/1997 Nữ  2 Đạt 29 0.5  0.67 29.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

61 HHA007993 NGUYỄN HÀ LINH 24/04/1997 Nữ  2 Đạt 29 0.5  0.67 29.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

62 KHA005864 PHẠM MỸ LINH 07/04/1997 Nữ  2 Đạt 29 0.5  0.67 29.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

63 HDT018625 BÙI HỒNG NHUNG 11/07/1997 Nữ  2 Đạt 29 0.5  0.67 29.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

64 TDV027962 ĐẬU PHƯƠNG THẢO 17/09/1997 Nữ  2 Đạt 29 0.5  0.67 29.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

65 YTB021687 VÕ MINH THƯ 10/10/1997 Nữ  2 Đạt 29 0.5  0.67 29.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

66 YTB004284 ĐẶNG THỊ ÁNH DƯƠNG 18/07/1997 Nữ  2NT Đạt 28.25 1  1.33 29.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

67 TLA008840 VŨ HƯƠNG LY 20/10/1997 Nữ  2NT Đạt 28.25 1  1.33 29.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

68 TND024944 TRẦN THU THỦY 17/01/1997 Nữ  2NT Đạt 28.25 1  1.33 29.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

69 SPH000321 ĐẶNG TUẤN ANH 07/06/1997 Nam  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

70 TLA001101 PHẠM QUỲNH ANH 27/12/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

71 HHA000906 TRẦN HUYỀN ANH 24/12/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

72 TLA001770 ĐINH MINH CHÂU 07/02/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

73 KHA002776 NGUYỄN HỒ THU HÀ 10/12/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

74 TND014514 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 18/06/1997 Nữ  1 Đạt 27.5 1.5  2 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

75 HVN006837 NGUYỄN NHẬT MINH 12/11/1997 Nam 06 2 Đạt 27.5 1.5  2 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

76 SPH011761 TRẦN TÚ MỸ 10/10/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

77 TLA010164 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 09/07/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

78 TLA010690 QUẢN THỊ KIỀU OANH 17/12/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

79 SPH013598 ĐẶNG HÀ PHƯƠNG 27/08/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

80 THV010830 NGUYỄN ANH QUÂN 10/08/1997 Nam  1 Đạt 27.5 1.5  2 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

81 SPH016857 TRẦN ANH THƯ 31/05/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

82 SPH016524 CÔNG THỊ THU THỦY 04/11/1997 Nữ  3 Đạt 29.5 0  0 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

83 TQU006041 BÙI ANH TÚ 01/09/1997 Nam  1 Đạt 27.5 1.5  2 29.5 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

84 BKA000505 NGUYỄN MAI ANH 22/05/1997 Nữ  2 Đạt 28.75 0.5  0.67 29.42 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

85 THV000807 NGUYỄN NGỌC ÁNH 30/04/1997 Nữ  2 Đạt 28.75 0.5  0.67 29.42 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

86 HHA012238 ĐÀO THỊ THANH TÂM 23/12/1997 Nữ  2 Đạt 28.75 0.5  0.67 29.42 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

87 YTB005750 VŨ THỊ HƯƠNG GIANG 01/03/1997 Nữ  2NT Đạt 28 1  1.33 29.33 Đạt D220201 Nguyện vọng 1



88 HHA004387 NGUYỄN THỊ THANH HẰNG 21/12/1997 Nữ  2NT Đạt 28 1  1.33 29.33 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

89 HDT008118 TRỊNH THỊ HẰNG 12/02/1997 Nữ  2NT Đạt 28 1  1.33 29.33 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

90 DCN005552 VŨ MINH HƯỜNG 14/09/1997 Nữ  2NT Đạt 28 1  1.33 29.33 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

91 TND017996 NGHIÊM THỊ ÁNH NGỌC 11/11/1996 Nữ  2NT Đạt 28 1  1.33 29.33 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

92 SPH001347 PHẠM QUỐC ANH 16/02/1997 Nam  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

93 BKA000822 PHƯƠNG HOÀNG MY ANH 18/05/1997 Nữ  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

94 SPH005261 TRẦN NGỌC HẢI 16/12/1997 Nam  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

95 SPH008306 NGUYỄN LAN HƯƠNG 05/09/1997 Nữ  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

96 TLA006905 NHỮ THỊ THU HƯỜNG 24/09/1997 Nữ  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

97 SPH008892 HOÀNG TRUNG KIÊN 02/05/1997 Nam  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

98 TND013544 NGUYỄN XUÂN LÂM 10/11/1997 Nam  1 Đạt 27.25 1.5  2 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

99 SPH010074 PHẠM NHẬT LINH 19/07/1997 Nữ  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

100 TDV018384 PHAN THỊ KHÁNH LY 15/08/1996 Nữ  1 Đạt 27.25 1.5  2 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

101 BKA009224 NGUYỄN THU NGÀ 14/05/1997 Nữ  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

102 HDT018683 ĐẶNG THỊ NHUNG 11/05/1997 Nữ  1 Đạt 27.25 1.5  2 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

103 TLA011092 QUÁCH MAI PHƯƠNG 14/12/1997 Nữ  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

104 TLA012742 HÀ NHẬT THĂNG 04/11/1997 Nam  3 Đạt 29.25 0  0 29.25 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

105 KQH003683 SÁI HOÀNG THÁI HÀ 25/06/1997 Nam  2 Đạt 28.5 0.5  0.67 29.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

106 DCN007959 PHÙNG THỊ THU NGÂN 15/05/1996 Nữ  2 Đạt 28.5 0.5  0.67 29.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

107 TND023321 TÔ THỊ THANH THẢO 13/03/1997 Nữ 01 1 Đạt 24.5 3.5  4.67 29.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

108 HVN009697 TRẦN PHƯƠNG THẢO 22/04/1997 Nữ  2 Đạt 28.5 0.5  0.67 29.17 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

109 TLA000073 TẠ HOÀNG AN 10/10/1997 Nam  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

110 HVN000203 LÊ NGỌC HUYỀN ANH 22/10/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

111 DCN001685 ĐẶNG THỊ DUNG 14/05/1997 Nữ  1 Đạt 27 1.5  2 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

112 THV004031 LÊ THỊ THANH HẰNG 26/08/1997 Nữ  1 Đạt 27 1.5  2 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

113 SPH005602 NGUYỄN MINH HẰNG 24/02/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

114 SPH006173 BÙI MINH HIẾU 17/01/1997 Nam  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

115 HVN004967 LÊ THU HƯƠNG 31/08/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

116 SPH008480 TRẦN THỊ THU HƯỜNG 07/10/1996 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

117 KHA005504 NGUYỄN BẢO LINH 30/08/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

118 BKA009159 NGUYỄN THỊ HẰNG NGA 10/12/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

119 SPH012533 LÊ VIỆT HỒNG NGỌC 25/01/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

120 SPH014552 NGUYỄN THÚY QUỲNH 08/07/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

121 BKA011490 NGUYỄN HỒNG TÂM 14/10/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

122 TLA012577 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO 08/12/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

123 SPH016585 NGUYỄN HÀ THỦY 20/07/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

124 TLA013383 NGUYỄN THANH THỦY 22/11/1997 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

125 SPH017352 ĐẶNG MINH TRANG 25/05/1996 Nữ  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

126 SPH018149 NGUYỄN TUẤN TRUNG 06/07/1997 Nam  3 Đạt 29 0  0 29 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

127 BKA006686 NGUYỄN MINH KHANH 24/07/1997 Nam  2 Đạt 28.25 0.5  0.67 28.92 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

128 HVN003782 ĐỖ THỊ HOA 15/10/1996 Nữ  2NT Đạt 27.5 1  1.33 28.83 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

129 SPH000843 NGUYỄN MẠNH HẢI ANH 29/01/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 4

130 SPH000933 NGUYỄN QUANG ANH 25/01/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

131 BKA000583 NGUYỄN THỊ HẢI ANH 13/09/1997 Nữ  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

132 SPH001499 TRẦN MINH ANH 12/09/1997 Nữ  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

133 THV000751 BÙI NGỌC ÁNH 27/02/1997 Nữ  1 Đạt 26.75 1.5  2 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

134 SPH006304 NGUYỄN HOÀNG HIẾU 09/07/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2



135 TLA008181 PHẠM MỸ LINH 07/11/1996 Nữ  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

136 SPH010545 TRẦN ĐỨC LONG 06/12/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

137 HHA010273 CHU SƠN NGUYÊN 28/03/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

138 SPH013335 NGUYỄN PHAN 13/10/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 4

139 SPH015811 THÁI PHƯƠNG THẢO 06/01/1997 Nữ  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 3

140 TLA014755 NGUYỄN ĐỨC TÚ 05/01/1997 Nam  3 Đạt 28.75 0  0 28.75 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

141 TND006891 HÀ NGUYÊN HẠNH 27/09/1997 Nữ  2 Đạt 28 0.5  0.67 28.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

142 BKA012983 LÊ MỸ THỦY TIÊN 09/02/1997 Nữ  2 Đạt 28 0.5  0.67 28.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

143 DCN012916 ĐẶNG THU UYÊN 15/06/1997 Nữ  2 Đạt 28 0.5  0.67 28.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 2

144 HDT029662 TRỊNH HỒNG VÂN 30/04/1997 Nữ  2 Đạt 28 0.5  0.67 28.67 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

145 YTB006036 NGUYỄN THỊ THU HÀ 01/09/1997 Nữ  2NT Đạt 27.25 1  1.33 28.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

146 BKA006521 TRẦN THỊ THU HƯƠNG 12/04/1997 Nữ  2NT Đạt 27.25 1  1.33 28.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

147 KHA005074 LÊ DUY KHÁNH 20/04/1997 Nam  2NT Đạt 27.25 1  1.33 28.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

148 YTB019765 NGUYỄN THỊ BÍCH THẢO 10/09/1997 Nữ  2NT Đạt 27.25 1  1.33 28.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1

149 BKA014870 TRẦN THỊ VÂN 19/08/1997 Nữ  2NT Đạt 27.25 1  1.33 28.58 Đạt D220201 Nguyện vọng 1


